ĐỀ 1
I.Bài tâp về đọc hiểu : Đọc bài “Mùa nước nổi” (SGK Tiếng Việt tâp 2 trang 19) và làm bài tập sau:
1.Em hiểu thế nào là mùa nước nổi ?
……………………………………………………………………………………………….
2.Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào ?
……………………………………………………………………………………………….
3.Dựa vào bài, viết tiếp câu văn dưới đây để tả cảnh vật vào mùa nước nổi:
- Dòng sông cửu Long………………………………………………………………………
-Nước trong ao hồ, trong đồng ruộng……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
-Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
-Những đàn cá ròng ròng từng đàn, từng đàn……………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
II.Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn:
1.a.Điền su hoặc xu vào chỗ trống
	Củ…..hào
Quả……….
	Kẻ ….. nịnh
Đồng tiền ……..


b.Điền vào chỗ trống
-Tiếng có chứa vần iêt: ……………………………………………………………………..
-Tiếng có chứa vần iêc: ……………………………………………………………………..
2.viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau:
a.Ngôi trường của em nằm ở đâu?
……………………………………………………………………………………………….
b.Nhà em ở đâu?
………………………………………………………………………………………………..
c.Vào giờ học Tin học em học ở đâu?
……………………………………………………………………………………………….
3.Dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau:
a.Nhà em ở thôn Đức Long.
.................................................................................................................................................
b.Nhà bạn Chi ở cách trường vài chục mét.
……………………………………………………………………………………………….
4.Viết một đoạn văn ngắn từ 3- 5 câu để nói về một mùa mà em yêu thích
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………









ĐÁP ÁN ĐỀ 1
I.Bài tâp về đọc hiểu : 
1.Em hiểu thế nào là mùa nước nổi?
Đó là mùa nước sông dâng lên ngập đồng ruộng, vườn tược, nhà cửa.
2.Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào?
Vùng đồng bằng sông Cửu long, Nam Bộ.
3.Dựa vào bài, viết tiếp câu văn dưới đây để tả cảnh vật vào mùa nước nổi:
- Dòng sông cửu Long đã no đầy, lại tràn qua bờ
-Nước trong ao hồ, trong đồng ruộng  của mùa mưa hòa lẫn với nước dòng sông Cửu Long
-Đồng ruộng, vườn tược và cây cỏ như biết giữ lại hạt phù sa ở quanh mình, nước lại trong dần
-Những đàn cá ròng ròng từng đàn, từng đàn theo ca mẹ xuôi theo dòng nước, vào tận đồng sâu
II.Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu, Tập làm văn:
1.a.Điền su hoặc xu vào chỗ trống
	Củ su hào
Quả su su
	Kẻ  xu  nịnh
Đồng tiền xu


b.Điền vào chỗ trống
-Tiếng có chứa vần iêt: hs tự tìm
-Tiếng có chứa vần iêc: hs tự tìm 
2.viết câu trả lời cho mỗi câu hỏi sau:
a.Ngôi trường của em nằm ở đâu?
HS trả lời các câu hỏi và viết đúng câu rõ ràng đầy đủ, đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm .
b.Nhà em ở đâu?
c.Vào giờ học Tin học em học ở đâu?
3.Dùng cụm từ ở đâu để đặt câu hỏi cho bộ phận gạch chân trong câu sau:
a.Nhà em ở thôn Đức Long.
Nhà em ở đâu
b.Nhà bạn Chi ở cách trường vài chục mét.
Nhà bạn Chi ở đâu
4.Viết một đoạn văn ngắn từ 3- 5 câu để nói về một mùa mà em yêu thích
Yc hs tự viết
















ĐÊ 2
I.Bài tập về đọc hiểu: 
Đọc bài “Tôm Càng và Cá Con” (SGK Tiếng Việt 2 tập 2 trang 68) và trả lời các câu hỏi sau:
1.Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.Đuôi và vẩy Cá Con có lợi ích gì ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II.Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn
1.Điền vào chỗ trống l hay n:
	Hoa ….ở
Quê …ội
	Núi …ở
…ội nước
	…ứa tuổi
…ỗi buồn
	Tre …ứa
Nhận …ỗi


2.Tìm từ điền vào chỗ chấm:
	Từ có tiếng chưa vần ươc
	Từ có tiếng chưa vần ươt

	
Cái lược,……………………………………
……………………………………………..
	
Mượt mà,…………………………………...
………………………………………………


3.Điền tên loài thú vào chỗ trống:
Khỏe như……….
Nhát như……….
Nhanh như……..
Hôi như………..
4.Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về một con vật mà em yêu thích
Gợi ý:
a.Đó là con vật gì?
b.Hình dáng con vật đó như thế nào?
c.Hoạt động của nó ra sao?
d.Em chăm sóc con vật đó như thế nào?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
















ĐÁP ÁN ĐÊ 2
I.Bài tập về đọc hiểu: 
1.Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì ?
Tôm Càng gặp một con vật lạ, thân dẹp, hai mắt tròn xoe, khắp người phủ một lớp vẩy bạc óng ánh
2.Đuôi và vẩy Cá Con có lợi ích gì ?
Đuôi Cá Con vừa là mái chéo, vừa là bánh lái
Vấy Cá Con là bộ áo giáp bảo vệ cơ thể nên Cá Con bị va vào đá cũng không đau
II.Bài tập về Chính tả, Luyện từ và câu và Tập làm văn
1.Điền vào chỗ trống l hay n:
	Hoa nở
Quê nội
	Núi lở
lội nước
	lứa tuổi
nỗi buồn
	Tre nứa
Nhận lỗi


2.Tìm từ điền vào chỗ chấm:
	Từ có tiếng chưa vần ươc
	Từ có tiếng chưa vần ươt

	
Cái lược, bước chân, bắt chước, cái thước,
	
Mượt mà, thướt tha, lần lượt, trượt chân,


3.Điền tên loài thú vào chỗ trống:
Khỏe như voi
Nhát như thỏ
Nhanh như sóc
Hôi như cú
4.Viết một đoạn văn ngắn từ 3 đến 5 câu nói về một con vật mà em yêu thích
hs tự viết 
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